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BẢNG GIÁ ỐNG PPR HIỆU DEKRA TM PLASTIC ÁP DỤNG TỪ 10/03/2011 
K /Cỡ  Ống lạnh 

PPR ( 
đồng/cây) 

Ống nóng  

PPR 
(đồng/cây) 

Định mức thưởng chiết khấu theo DS 

trước  thuế ( tính tổng trong tháng 

rồi trừ vào DSTT của lần mua tháng 

sau liền kề ) 

Mức 

Chiết 

Khấu  

Dụng cụ đồ 

nghề 

Giá 

Φ 20  48.082 58.258 Nếu DS đạt từ 5 triệu đến 10 triệu 

chiết khấu 

2% Máy hàn từ 

20 - 32 

 

Φ 25 75.812 105.576 Nếu DS đạt từ 10  triệu đến 20 triệu 

chiết khấu 

3% Máy hàn từ 

20 - 63 

 

Φ 32  109.138 156.456 Nếu DS đạt từ 20 triệu đến 40 triệu 

chiết khấu 

4% Kéo cắt  

Φ 40  154.675 232.776 Nếu DS đạt từ 40  triệu đến 80 triệu 

chiết khấu 

5%   

Φ 50  222.600 358.704 Nếu DS đạt từ 80 triệu đồng trở lên 6%   

Φ 63  353.616 498.115     

Phụ kiện nhựa PPR  hiệu DEKRA TM  PLASTIC 

Kíc

h cỡ 

Cút Chếch Msông Tê Van 

tay 

sắt 

Van 

tay 

Nhựa 

Van tay 

INOX 

 Kích 

cỡ 

Côn 

thu 

Tê thu 

Φ 

20  

2.926 2.290 1.590 3.180  71.550 179.034   25/20 2.480 5.024 

Φ 

25 

3.816 3.816 2.481 5.025  95.082 195.888  32/20 3.498 8.586 

Φ 

32  

6.996 6.042 3.816 8.586  108.120 206.382  32/25 3.498 8.586 

Φ 

40  

10.49

4 

10.494 6.233 13.293 190.036    40/20 5.660 13.292 

Φ 

50  

20.22

5 

20.225 11.448 26.394 333.836    40/25 5.660 13.292 

Φ 

63  

57.11

3 

49.990 21.845 52.894 469.368    40/32 5.660 13.292 

Phụ kiện PPR có gắn kim loại hiệu DEKRA TM  PLASTIC  

K/cỡ Cút 

RT 

Cút 

RN 

MS 

RT 

MS 

RN 

Rắc co 

RT 

Rắc co 

RN 

Tê RT Tê 

RN 
K/c

ỡ 

Côn 

thu 

Tê 

thu 
20x1/2” 18.826 20.670 17.363 18.8262 41.849 44.202 19.716 20.670 50/20 8.777 26.394 

25x1/2” 20.670 22.514 20.670 21.942  62.837 21.624 23.214 50/25 8.777 26.394 

25x3/4” 24.041 25.567 24.041 25.567   24.804 25.567 50/32 8.777 26.394 

32x1”    49.926     50/40 8.777 26.394 

40x11/4

” 

MSRN 40x11/4 

Mỏng 
90.821 115.625 156.138 109.509  MSRT 

40x11/4 Mỏng 
90.821  

50x11/2

” 

MSRN 50x11/2 

Mỏng 

115.62

5 

142.782 261.714 263.940  MSRT 50x11/2 

Mỏng 

115.62

5 
 

63x2”            
 

Ghi chú: Giá trên đã bao gồm 10% VAT 

 


